
Phụ lục II 

SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ BÁN TẢI, XE Ô TÔ 12 ĐẾN 16 CHỖ 

NGỒI PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /2024/QĐ-UBND ngày         /     / 2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

 

STT Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Số 

lượng 

(xe)  

Chủng 

loại  

Thực 

hiện 

nhiệm vụ 

I Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25     

1 Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật 1 
Xe bán 

tải  

Phòng 

chống 

dịch bệnh 

trong 

nông 

nghệp 

2 Chi cục Chăn nuôi và Thú ý 1 
Xe bán 

tải  

3 
Trung tâm bảo tồn voi, cứu hộ động vật và 

quản lý bảo vệ rừng 
1 

Xe bán 

tải  

Quản lý, 

bảo vệ và 

phòng 

chống 

cháy rừng 

4 Vườn Quốc gia Chư Yang Sin 1 
Xe bán 

tải  

5 
Ban Quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh 

thông nước 
1 

Xe bán 

tải  

6 
Ban Quản lý rừng lịch sử, văn hóa, môi 

trường Hồ Lắk 
1 

Xe bán 

tải  

7 
Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn 

Krông Năng 
1 

Xe bán 

tải  

8 Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka 1 
Xe bán 

tải  

9 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng 

Phu 
1 

Xe bán 

tải  

10 Ban Quản lý rừng thiên nhiên Ea Sô  1 
Xe bán 

tải  

11 Chi cục Kiểm lâm 15 
Xe bán 

tải  
Kiểm lâm 

11.1 Cơ quan Chi cục Kiểm lâm 1   

Kiểm lâm 

11.2 Hạt Kiểm lâm huyện Cư M'gar 1   

 11.3 Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn 1   

 11.4 Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp 1   

 11.5 Hạt Kiểm lâm Krông Năng - Buôn Hồ 1   

 11.6 
Hạt Kiểm lâm Buôn Ma Thuột - Krông 

Pắc 
1   



2 

 

 

 11.7 Hạt Kiểm lâm Ea H'leo - Krông Buk 1   

 11.8 Hạt Kiểm lâm huyện Lắk 1   

 11.9 Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông 1   

11.10 Hạt Kiểm lâm Krông Ana - Cư Kuin 1   

11.11  Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar 1   

 11.12 Hạt Kiểm lâm huyện M'Đrắk 1   

 11.13 Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR số 1 1   

 11.14 Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR số 2 1   

 11.15 Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR số 3 1   

II Sở Lao động Thương binh và Xã hội 2     

1 Trung tâm điều dưỡng người có công 1 
12-16 chỗ 

ngồi 

Phục vụ 

người có 

công 

2 Trung tâm bảo trợ xã hội 1 
Xe bán 

tải  

Phục vụ 

bảo trợ xã 

hội 

III Sở Ngoại vụ 1 
Xe bán 

tải  

Phân giới 

cắm mốc 
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